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DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN
(Đính kèm công văn số 4063/GDĐT-TrH ngày 30 tháng 10 năm 2019)
1. Lớp 1 (MOS): các ngày 5, 10, 12, 17/11/2019
	STT
	Trường
	Họ và tên giáo viên

	1
	Phổ thông Năng khiếu Olympic
	Nguyễn Minh Liền

	2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
	Hoàng Quốc Huy

	3
	TH, THCS và THPT Anh Quốc
	Lê Thị Thu Thảo

	4
	TH, THCS và THPT Hòa Bình
	Võ Tấn Hiền

	5
	TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm
	Lưu Phước An

	6
	TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
	Võ Thị Vân

	7
	THCS và THPT Đức Trí
	Huỳnh Thị Thu Nga

	8
	THCS và THPT Hermann Gmeiner
	Nguyễn Thị Mỹ Thuận

	9
	THCS và THPT Nguyễn Khuyến
	Nguyễn Lê Nữ Ngọc Quý

	10
	THCS và THPT Việt Anh
	Ngô Thị Hà

	11
	THPT An Lạc
	Phạm Kim Sơn

	12
	THPT Bình Hưng Hòa
	Đặng Ngọc Hà My

	13
	THPT Bình Phú
	Đỗ Quang Tân

	14
	THPT Gia Định
	Hoàng Thúc Lâm

	15
	THPT Hiệp Bình
	Trần Thế Hiển

	16
	THPT Lê Minh Xuân
	Tống Văn Tân Xuyên

	17
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	Trần Qua

	18
	THPT Lê Trọng Tấn
	Nguyễn Thị Cúc

	19
	THPT Linh Trung
	Nguyễn Thị Linh Nhâm

	20
	THPT Long Thới
	Bùi Dương Thủy Tiên

	21
	THPT Lý Thường Kiệt
	Trần Thị Cẩm Vân

	22
	THPT Marie Curie
	Huỳnh Phát Lộc

	23
	THPT Ngô Gia Tự
	Ngô Quốc Đạt

	24
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Nguyễn Thị Diệp Phương

	25
	THPT Nguyễn Huệ
	Phạm Thị Thống

	26
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Huỳnh Thanh Phong

	27
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	Nguyễn Kim Sang

	28
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	Trần Thị Thanh Thảo

	29
	THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh
	Nguyễn Bảo Toàn

	30
	THPT Phạm Phú Thứ
	Trần Ngọc Thư

	31
	THPT Phạm Văn Sáng
	Phạm Thị Hiệp

	32
	THPT Phong Phú
	Lê Thanh Tuấn

	33
	THPT Tân Phong
	Tiết Bỉnh Khôn

	34
	THPT Tân Túc
	Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

	35
	THPT Tây Thạnh
	Nguyễn Đinh Thiên Kim

	36
	THPT Trần Khai Nguyên
	Vũ Đức Tâm

	37
	THPT Trần Phú
	Lê Trí Phương Duy

	38
	THPT Trần Văn Giàu
	Phạm Thị Tuyết

	39
	THPT Văn Lang
	Châu Thị Phương Thảo

	40
	THPT Võ Văn Kiệt
	Nguyễn Quý Sơn





2. Lớp 2 (MOS): các ngày 10, 15, 17, 22/12/2019
	STT
	Trường
	Họ và tên giáo viên

	1
	TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
	Ngô Tiến Hiệp

	2
	TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
	Nguyễn Linh Tâm

	3
	TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
	Phạm Hải Như Ngọc

	4
	TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
	Nguyễn Đoàn Như Hạnh

	5
	TH, THCS và THPT Việt Úc
	Quan Ngọc Thảo

	6
	THCS Đa Phước
	Nguyễn Khánh Thành

	7
	THCS Đa Phước
	Lê Thanh Hoàng

	8
	THCS Minh Đức
	Nguyễn Duy Hưng

	9
	THCS Ngô Chí Quốc
	Nguyễn Phi Đằng

	10
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	Dương Quốc Khánh

	11
	THCS Phạm Văn Chiêu
	Trần Minh Đạt

	12
	THCS Phạm Văn Chiêu
	Nguyễn Văn Thủy

	13
	THCS Phan Văn Trị
	Nguyễn Ánh Ngọc

	14
	THCS Qui Đức
	Nguyễn Thị Nga

	15
	THCS Trần Văn Ơn
	Lê Trần Lộc

	16
	THCS Trung An
	Lê Khắc Hận

	17
	THCS và THPT Đức Trí
	Lê Phi Yến

	18
	THCS và THPT Nguyễn Khuyến
	Hoàng Liên Sơn

	19
	THCS và THPT Việt Anh
	Hán Văn Duy

	20
	THCS và THPT Việt Anh
	Lâm Thanh Phụng

	21
	THPT Bình Hưng Hòa
	Trần Thị Thủy Tiên

	22
	THPT Bình Hưng Hòa
	Nguyễn Chí Thanh

	23
	THPT Bình Hưng Hòa
	Hoàng Thị Hải

	24
	THPT Bình Hưng Hòa
	Nguyễn Công Tâm

	25
	THPT Bình Phú
	Hứa Thị Thu Vân

	26
	THPT Bình Phú
	Nguyễn Tấn Phát

	27
	THPT Gia Định
	Phạm Thanh Loan

	28
	THPT Gia Định
	Trần Phùng Bính

	29
	THPT Lê Minh Xuân
	Nguyễn Đỗ Hoàng Uyên

	30
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	Phạm Quốc Văn

	31
	THPT Lê Trọng Tấn
	Trang Ngọc Mỹ Phước

	32
	THPT Linh Trung
	Đỗ Thị Kim Thành 

	33
	THPT Lý Thường Kiệt
	Đào Minh Đạt

	34
	THPT Lý Thường Kiệt
	Trần Thị Cẩm Thy

	35
	THPT Nguyễn Huệ
	Hồ Thị Xuân Phương

	36
	THPT Nguyễn Huệ
	Trần Thị Hồng

	37
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Nguyễn Anh Tuấn

	38
	THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh
	Lê Phong Phú

	39
	THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh
	Võ Thị Hoài Tâm

	40
	THPT Phạm Văn Sáng
	Võ Băng Quân

	41
	THPT Tân Phong
	Nguyễn Thị Thanh Xuân

	42
	THPT Tân Túc
	Đoàn Nguyễn Thùy Dung

	43
	THPT Tây Thạnh
	Âu Dương Bảo Khanh

	44
	THPT Tây Thạnh
	Phan Trường Duy

	45
	THPT Tây Thạnh
	Trần Duy Phương

	46
	THPT Trần Khai Nguyên
	Đỗ Thị Nhung

	47
	THPT Trần Khai Nguyên
	Phạm Kim Phượng

	48
	THPT Trần Văn Giàu
	Nguyễn Thị Thanh Hằng

	49
	THPT Trần Văn Giàu
	Kiều Tân Khoa

	50
	THPT Trần Văn Giàu
	Tạ Thị Hồng Hà


3. Lớp 1 (IC3): các ngày 19, 24, 26/11 và 1, 3/12/2019 – phòng 1
	STT
	Quận/Huyện
	Trường
	Họ và tên giáo viên

	1
	Quận 1
	THCS Trần Văn Ơn
	Lê Trần Lộc

	2
	Quận 1
	THCS Văn Lang
	Ngô Công Hòa

	3
	Quận 1
	THCS Võ Trường Toản
	Đinh Quốc Nam

	4
	Quận 4
	THCS Quang Trung
	Nguyễn Hữu Tâm

	5
	Quận 5
	THCS Trần Bội Cơ
	Lê Tấn Long

	6
	Quận 6
	THCS Phạm Đình Hổ
	Cao Thị Trúc Thanh

	7
	Quận 7
	THCS Phạm Hữu Lầu
	Nguyễn Minh Trí

	8
	Quận 7
	THCS và THPT Đức Trí
	Phạm Đăng Quang

	9
	Quận 8
	THCS Phú Lợi
	Lê Hoàng Bảo

	10
	Quận 8
	THCS Tùng Thiện Vương
	Nguyễn Cẩm Loan

	11
	Quận 10
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Lê Thị Ngọc Nga

	12
	Quận 10
	THCS Trần Phú
	Trần Thị Thu Nga

	13
	Quận 11
	THCS Phú Thọ
	Phan Ngọc Hồng Anh

	14
	Quận 12
	THCS Trần Hưng Đạo
	Lê Thị Thùy Linh

	15
	Quận 12
	THCS Trần Quang Khải
	Trần Thị Dung

	16
	Quận Gò Vấp
	THCS Nguyễn Trãi
	Phan Thị Thái Hoàn

	17
	Quận Gò Vấp
	THCS Phan Tây Hồ
	Đặng Văn Hưng

	18
	Quận Gò Vấp
	THCS Quang Trung
	Hồ Thị Thanh Thúy

	19
	Quận Gò Vấp
	THCS Tân Sơn
	Nguyễn Đức Lợi

	20
	Quận Gò Vấp
	THCS Trường Sơn
	Trần Thị Thanh Huyền

	21
	Quận Tân Phú
	THCS Tân Bình
	Trần Thị Thùy Liên

	22
	Quận Bình Thạnh
	THCS Nguyễn Văn Bé
	Trần Viết Huy

	23
	Quận Bình Thạnh
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Huỳnh Lý Tưởng

	24
	Quận Phú Nhuận
	THCS và THPT Việt Anh
	Lâm Thanh Phụng

	25
	Quận Bình Tân
	THCS Tân Tạo
	Vũ Phương Thảo

	26
	Quận Bình Tân
	THCS và THPT Ngôi Sao
	Bùi Thị Ra

	27
	Huyện Bình Chánh
	THCS Nguyễn Thái Bình
	Đặng Thị Thu Hà

	28
	Huyện Bình Chánh
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Trần Thị Vinh Hiển

	29
	Huyện Bình Chánh
	THCS Qui Đức
	Hà Minh Khoa

	30
	Huyện Bình Chánh
	THCS Tân Kiên
	Lê Thị Cẩm Nhung

	31
	Huyện Bình Chánh
	THCS Tân Túc
	Nguyễn Thị Thu Hiền

	32
	Huyện Bình Chánh
	THCS Vĩnh Lộc A
	Đặng Thị Bích Vân

	33
	Huyện Củ Chi
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	Dương Quốc Khánh

	34
	Huyện Củ Chi
	THCS Nhuận Đức
	Phan Thị Nhum

	35
	Huyện Củ Chi
	THCS Phạm Văn Cội
	Huỳnh Thị Minh Hiếu

	36
	Huyện Củ Chi
	THCS Phú Hòa Đông
	Phan Hoàng Ân

	37
	Huyện Củ Chi
	THCS Phú Mỹ Hưng
	Nguyễn Minh An

	38
	Huyện Củ Chi
	THCS Phước Vĩnh An
	Ngô Đức Thạnh

	39
	Huyện Củ Chi
	THCS Tân Thạnh Đông
	Trần Thị Ngọt

	40
	Huyện Củ Chi
	THCS Thị Trấn 2
	Nguyễn Thanh Sang

	41
	Huyện Củ Chi
	THCS Thị Trấn
	Lê Quang Tâm

	42
	Huyện Củ Chi
	THCS Trung An
	Lê Khắc Hận

	43
	Huyện Củ Chi
	THCS Trung Lập Hạ
	Nguyễn Trần Minh Đan

	44
	Huyện Củ Chi
	THCS Trung Lập
	Huỳnh Quốc Phong

	45
	Huyện Hóc Môn
	THCS Tân Xuân
	Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân

	46
	Huyện Hóc Môn
	THCS Xuân Thới Thượng
	Hồ Như Thủy

	47
	Huyện Nhà Bè
	THCS Nguyễn Thị Hương
	Vòng Trạch Bình

	48
	Huyện Nhà Bè
	THCS Nguyễn Văn Quỳ
	Phan Thị Kiều Trang

	49
	Huyện Nhà Bè
	THCS Phước Lộc
	Nguyễn Thị Thuý

	50
	Huyện Cần Giờ
	THCS Tam Thôn Hiệp
	Võ Thành Hơn


4. Lớp 2 (IC3): các ngày 19, 24, 26/11 và 1, 3/12/2019 – phòng 2
	STT
	Quận/Huyện
	Trường
	Họ và tên giáo viên

	1
	Quận 1
	TH, THCS và THPT Quốc Tế Á Châu
	Đỗ Thị Thùy Linh

	2
	Quận 1
	THCS Đức Trí
	Lê Phi Yến

	3
	Quận 1
	THCS Huỳnh Khương Ninh
	Nguyễn Bội Trúc Anh

	4
	Quận 1
	THCS Minh Đức
	Nguyễn Thị Diễm Trinh

	5
	Quận 1
	THCS Nguyễn Du
	Trần Đắc Thắng

	6
	Quận 2
	TH, THCS Tuệ Đức
	Phạm Thị Hương Giang

	7
	Quận 2
	THCS Bình An
	Võ Thị Ngọc Triết

	8
	Quận 2
	THCS Cát Lái
	Nguyễn Văn Nghĩa

	9
	Quận 2
	THCS Giồng Ông Tố
	Ngô Tấn Nhạc

	10
	Quận 2
	THCS Lương Định Của
	Vũ Đức Công

	11
	Quận 3
	Phòng Giáo Dục Vào Đào Tạo Quận 3
	Hoàng Quốc Huy

	12
	Quận 3
	THCS Bạch Đằng
	Nguyễn Minh Thùy

	13
	Quận 3
	THCS Lê Lợi
	Trần Thị Thúy Ngân

	14
	Quận 3
	THCS Lương Thế Vinh
	Nguyễn Đình Trung Quân

	15
	Quận 4
	THCS Khánh Hội
	Lê Thị Ngọc Thao

	16
	Quận 5
	THCS Ba Đình
	Lê Thị Kim Ngân

	17
	Quận 6
	THCS Bình Tây
	Cao Hoàng Bảo

	18
	Quận 6
	THCS Lam Sơn
	Vưu Tấn Hùng

	19
	Quận 7
	THCS Nguyễn Hiền
	Đồng Khánh Linh

	20
	Quận 7
	THCS Nguyễn Hữu Thọ
	Nguyễn Ngọc San

	21
	Quận 8
	THCS Bình An
	Trần Hoàng Tuấn

	22
	Quận 8
	THCS Bình Đông
	Hồ Đoan Trang

	23
	Quận 8
	THCS Chánh Hưng
	Nguyễn Thi Thúy Uyên

	24
	Quận 8
	THCS Khánh Bình
	Nguyễn Thúy Ân

	25
	Quận 8
	THCS Lý Thánh Tông
	Nguyễn Đăng Nguyên

	26
	Quận 9
	TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm
	Trần Thị Huyền Muội

	27
	Quận 11
	THCS Lữ Gia
	Nguyễn Lê Trọng Tín

	28
	Quận 11
	THCS Nguyễn Huệ
	Phan Ngọc Hồng Loan

	29
	Quận 12
	THCS Lương Thế Vinh
	Nguyễn Thị Thoa

	30
	Quận 12
	THCS Nguyễn Huệ
	Nguyễn Vũ Trang Kiên

	31
	Quận Gò Vấp
	THCS An Nhơn
	Trần Thúy Nhung

	32
	Quận Gò Vấp
	THCS Lý Tự Trọng
	Lê Xuân Phụng

	33
	Quận Bình Thạnh
	TH, THCS và THPT Anh Quốc
	Cao Hoàng Long

	34
	Quận Bình Thạnh
	THCS Đống Đa
	Lại Thị Bưởi

	35
	Quận Phú Nhuận
	THCS Cầu Kiệu
	Nguyễn Kiên

	36
	Quận Phú Nhuận
	THCS Đào Duy Anh
	Nguyễn Thục Kha

	37
	Huyện Bình Chánh
	THCS Bình Chánh
	Nguyễn Tấn Minh

	38
	Huyện Bình Chánh
	THCS Đa Phước
	Nguyễn Khánh Thành

	39
	Huyện Bình Chánh
	THCS Gò Xoài
	Huỳnh Thị Thúy Hằng

	40
	Huyện Củ Chi
	TH, THCS Tân Trung
	Đặng Duy Khương

	41
	Huyện Củ Chi
	THCS An Nhơn Tây
	Phạm Thanh Phong

	42
	Huyện Củ Chi
	THCS An Phú
	Lê Văn Lý

	43
	Huyện Củ Chi
	THCS Bình Hòa
	Trương Ngọc Bảo Ân

	44
	Huyện Củ Chi
	THCS Hòa Phú
	Dương Thị Thu Ngân

	45
	Huyện Hóc Môn
	THCS Lý Chính Thắng 1
	Nguyễn Thị Thao

	46
	Huyện Nhà Bè
	THCS Hiệp Phước
	Lê Minh Trung

	47
	Huyện Nhà Bè
	THCS Lê Thành Công
	Nguyễn Thị Hà Vân

	48
	Huyện Nhà Bè
	THCS Lê Văn Hưu
	Võ Thị Xuân Diệu

	49
	Huyện Nhà Bè
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Nguyễn Thanh Ngọc

	50
	Huyện Cần Giờ
	THCS Bình Khánh
	Nguyễn Thị Kim Trang


5. Lớp 3 (IC3): các ngày 10, 15, 17, 22, 24/12/2019 
	STT
	Quận/Huyện
	Trường
	Họ và tên giáo viên

	1
	Quận 1
	TH, THCS và THPT Quốc Tế Á Châu
	Trần Thị Bảo Trân

	2
	Quận 1
	THCS Đức Trí
	Đặng Hoàng Nguyên

	3
	Quận 1
	THCS Đức Trí
	Phạm Thái Linh

	4
	Quận 1
	THCS Huỳnh Khương Ninh
	Nguyễn Thị Hồng Lê

	5
	Quận 1
	THCS Nguyễn Du
	Nguyễn Minh Sang

	6
	Quận 1
	THCS Võ Trường Toản
	Nguyễn Thị Hiếu Thảo

	7
	Quận 2
	TH, THCS và THPT Quốc Tế Á Châu
	Nguyễn Đình Nhân

	8
	Quận 2
	THCS Bình An
	Nguyễn Văn Thái

	9
	Quận 3
	TH, THCS và THPT Quốc Tế Á Châu
	Võ Thị Vân

	10
	Quận 3
	THCS Bạch Đằng
	Cù Thị Hà My

	11
	Quận 3
	THCS Bạch Đằng
	Phan Anh Huy
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